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BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU 
Ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định các danh mục chất ma túy           và tiền chất

                                     Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Công an tiến hành xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan. Nội dung các ý kiến tham gia và giải trình của cơ quan soạn thảo cụ thể như sau: 
1. Các ý kiến tiếp thu

a) Ý kiến của Bộ Tài chính.
- Thống nhất ý kiến với Bộ Công an về việc giữ nguyên cột tên cơ quan quản lý tại Danh mục IV để phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 nhằm tránh sự chồng chéo, sót lọt giữa các Bộ quản lý chuyên ngành.
- Tại Danh mục IVB: sửa lại tên khoa học của Ammonium formate:

	STT
	Tên chất
	Tên khoa học
	Mã thông tin CAS
	Mã hàng hóa HS
	Cơ quan quản lý

	4
	Ammonium formate
	Ammonium formate
	540-69-2
	2915.12.00
	Bộ Công Thương


·  Bổ sung đầy đủ mã hàng hóa vào danh mục IV để thuận tiện tra cứu và quản lý theo danh mục quản lý của các Công ước Liên hợp quốc. 
IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.

	STT
	Tên chất
	Tên khoa học
	Mã thông tin CAS
	Mã số hàng hóa
	Cơ quan quản lý

	2
	3,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate)
	2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester
	13605-48-6
	2932.99.90
	Bộ Công an

	3
	3,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)
	2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl-
	2167189-50-4
	2932.99.90
	Bộ Công an

	5
	Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN)
	3-oxo-2-phenylbutanenitrile
	4468-48-8
	2926.40.00
	Bộ Công Thương

	6
	Alpha-phenylaceto acetamide (APAA)
	3-oxo-2-phenylbutanamide
	4433-77-6
	2924.29.90
	Bộ 

Công an

	10
	Benzyl cyanide
	2-Phenylacetonenitrile
	140-29-4
	2926.90.00
	Bộ Công Thương

	11
	Cyclopentyl bromide
	Bromocyclopentane
	137-43-9
	 2903.89.00
	Bộ Công Thương

	12
	Cyclopentyl chloride
	Chlorocyclopentane
	930-28-9
	 2903.89.00
	Bộ Công Thương

	13
	Cyclopentyl magnesium bromide
	Cyclopentyl magnesium bromide
	33240-34-5
	 2903.89.00
	Bộ Công Thương

	14
	Diethylamine
	N-ethylethanamine
	109-89-7
	 2921.19.00
	Bộ Công Thương

	15
	Gamma-butyro lactone (GBL)
	Dihidrofuran-2(3H)-one
	96-48-0
	 2932.20.90
	Bộ Công Thương

	16
	Hydroxylimine
	1-hydroxycyclopentyl -(o-chlorophenyl)-ketone-N-methylimine
	90717-16-1
	2925.29.00
	Bộ 

Công an

	19
	Methyl alpha​phenylacetoacetate (MAPA)
	Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate
	16648-44-5
	2918.30.00
	Bộ 

Công an

	22
	o-Chlorobenzonitrile
	2-Chlorobenzonitrile
	873-32-5
	2926.90.00
	Bộ Công Thương

	23
	o-Bromobenzonitrile
	2-Bromobenzonitrile
	2042-37-7
	2926.90.00
	Bộ Công Thương

	24
	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
	2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
	6740-85-8
	2914.29.90
	Bộ 

Công an

	34
	N-Ethylephedrine
	1-Ethylephedrine
	7681-79-0
	2939.49.90
	Bộ Y tế

	40
	N-Phenethyl-4-piperidinone (NPP)
	1- (2-Phenylethyl) piperidine-4-one
	3972-64-0
	 2933.39.90
	Bộ 

Công an

	41
	4-ANPP
	4-aminophenyl-1-phenethylpiperidine
	21409-26- 7
	 2933.39.90
	Bộ 

Công an


 IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy.

	STT
	Tên chất
	Tên khoa học
	Mã thông tin CAS
	Mã số hàng hóa
	Cơ quan quản lý

	3
	Acetyl chloride
	Acetyl chloride
	75-36-5
	2915.90.10
	Bộ Công Thương

	6
	Ethylene diacetate
	1,2-ethanediol diacetate
	111-55-7
	2915.39.90
	Bộ Công Thương

	7
	Formamide
	Methanamide
	75-12-7
	2924.19.90
	Bộ Công Thương

	11
	Nitroethane
	 Nitroethane
	79-24-3
	2904.20.90
	Bộ Công Thương

	15
	Thionyl chloride 
	Thionyl chloride
	7719-09-7
	2812.17.00
	Bộ Công Thương


b) Ý kiến của Bộ Công Thương
- Thống nhất ý kiến với Bộ Công an về việc giữ nguyên cột tên cơ quan quản lý tại Danh mục IV để phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 nhằm tránh sự chồng chéo, sót lọt giữa các Bộ quản lý chuyên ngành.
· Bổ sung đầy đủ mã hàng hóa vào danh mục IV để thuận tiện tra cứu và quản lý theo danh mục quản lý của các Công ước Liên hợp quốc. 
c) Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Đề nghị Bộ Công an tiếp tục rà soát, cân nhắc điều chỉnh quy định liên quan đến phân công trách nhiệm quản lý theo lĩnh vực đối với tiền chất thuộc Danh mục IV.
2. Các ý kiến không tiếp thu, giải trình.
a, Ý kiến của Bộ Công Thương:

· Tại danh mục ID, bổ sung tên khoa học bằng tiếng Anh/tiếng Việt đối với cây cần sa, nhựa cần sa và các chế phẩm từ cây cần sa; lá khat; cây thuốc phiện, nhựa thuốc phiện và các chế phẩm từ cây thuốc phiện; lá coca.
Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: theo danh mục các chất ma túy kèm theo Công ước của Liên hợp quốc về ma túy năm 1961 thì không nêu tên khoa học của các loại cây trên, do đó Bộ Công an không tiếp thu ý kiến này.
b, Ý kiến của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Đề nghị bỏ cột tên cơ quan quản lý tại danh mục IV cho thống nhất quy định tại danh mục III, đồng thời phù hợp với quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021.

Về vấn đề này, Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: các tiền chất thuộc Danh mục IV phải có cơ quan quản lý và cấp phép đảm bảo tuân thủ Luật Hóa chất, Luật dược và phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 19, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021. Không phân công theo mục đích sử dụng của tiền chất để tránh chồng chéo, bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát và báo cáo, thống kê. Ví dụ, Bộ Công an ngoài các tiền chất được phân công trong Danh mục IV còn cấp phép cho những tiền chất khác phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn thực hiện quản lý và cấp phép cho các tiền chất trong danh mục IV theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021. Do đó, Bộ Công an không nhất trí với đề xuất này.
c, Ý kiến của Bộ Y tế:
· Việc sửa đổi “Cần sa và các chế phẩm cần sa” sửa thành “Cây cần sa, nhựa cần sa và các chế phẩm từ cây cần sa” và “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” sửa thành “Cây thuốc phiện, nhựa thuốc phiện và các chế phẩm từ cây thuốc phiện” có thể dẫn tới khó hiểu do từ “cây cần sa, cây thuốc phiện” không rõ có hay không bao gồm các bộ phận khác của cần sa và thuốc phiện ngoài cây (ví dụ như hoa, quả, hạt..), “các chế phẩm” không rõ là chế phẩm gì (ví dụ: dịch chiết, cao cồn…). Đề nghị cân nhắc việc sửa đổi để tránh nhiều cách hiểu khác nhau, không rõ ràng dẫn tới không thống nhất khi thực hiện.

Về vấn đề này, Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: 
· Khái niệm “cây cần sa”,“cây thuốc phiện” bao gồm tất cả các bộ phận của cây từ lá, cành, hoa, quả, hạt…Nếu chỉ bao gồm một hay một số bộ phận của cây thì sẽ được quy định rõ như trong trường hợp “lá cây Coca” hay “lá Khat”. 
· Khái niệm “Các chế phẩm” bao gồm tất cả các sản phẩm từ dịch chiết thô đến dạng tinh chế được tạo ra từ các bộ phận của cây cần sa và cây thuốc phiện, nếu quy định rõ từng loại chế phẩm sẽ bỏ sót nhiều dạng chiết xuất, tinh chế khác có thể được thay đổi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật. Đồng thời phù hợp với quy định tại Chương 20, các tội về ma túy- Bộ Luật hình sự 2015.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, C04(P5).
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